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	Vùng Đông Nam Bộ 

	- Nhận biết vị trí địa lí, giới hạn lãnh thổ
- Trình bày được đặc điểm tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên của vùng 
- Trình bày được đặc điểm dân cư, xã hội của vùng 
- Trình bày được đặc điểm phát triển kinh tế của vùng 
- Nêu được tên các trung tâm kinh tế 
- Nhận biết được vị trí, giới hạn và vai trò của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam
	- Nêu được ý nghĩa của vị trí địa lí đối với việc phát triển kinh tế - xã hội
- Trình bày được những thuận lợi, khó khăn của điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên đối với sự phát triển kinh tế - xã hội
- Trình bày được tác động của đặc điểm dân cư, xã hội tới sự phát triển kinh tế - xã hội  
	Phân tích các bảng số liệu thống kê để biết đặc điểm dân cư, xã hội, tình hình phát triển một số ngành kinh tế của vùng.
	- Câu hỏi vận dụng kiến thức để giải thích, liên hệ  các vấn đề thực tiễn có liên quan đến vùng Đông Nam Bộ  (Phương án 1)
	






8 (10)
5,0

	Số câu 
Số điểm  
	4 (8 PA2)
1,33đ (2,66đ PA2)
	
	2 (1 PA2)
0,66đ (0,33đ PA2)
	0 (1PA2)
0đ (2đ PA2)
	
	1 (0 PA2)
2,0đ (0 PA2)
	
	1 (0 PA2)
1,0đ (0 PA2)
	

	Vùng Đồng bằng sông Cửu Long 

	- Nhận biết vị trí địa lí, giới hạn lãnh thổ
- Trình bày được đặc điểm tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên của vùng 
- Trình bày được đặc điểm dân cư, xã hội của vùng 
- Trình bày được đặc điểm phát triển kinh tế của vùng.
- Nêu được tên các trung tâm kinh tế lớn.

	- Nêu được ý nghĩa của vị trí địa lí đối với việc phát triển kinh tế - xã hội. 
- Trình bày được tác động của đặc điểm tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên đối với sự phát triển kinh tế - xã hội
- Trình bày được tác động của đặc điểm dân cư đối với sự phát triển kinh tế - xã hội
	- Phân tích số liệu thống kê để hiểu và trình bày đặc điểm kinh tế của vùng.

	Câu hỏi vận dụng kiến thức để giải thích, liên hệ  các vấn đề thực tiễn có liên quan đến vùng Đồng bằng sông Cửu Long 
 (Phương án 2)
	

	Số câu 
Số điểm  
	8 (4 PA2)
2,66đ (1,33đ PA2)
	

	1 (2 PA2)
0,33đ (0,66đ PA2)
	1 (0 PA2)
2,0đ (0 PA2)
	
	0 (1PA2)
0đ (2đ PA2)
	
	0 (1 PA2)
 0đ(1,0 PA2)
	10 (8)
5,0

	TS câu 
	12
	0
	3
	1
	0
	1
	0
	1
	18

	TS điểm  
	4,0 đ
	
	1,0 đ
	2,0 đ
	
	2,0 đ
	
	1,0 đ
	10,0 đ


[bookmark: _GoBack]* Dựa vào ma trận có thể xây dựng 2 đề kiểm tra(Phương án 1: Đề A, phương án 2: Đề B).
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